
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐĂK CẤM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ
 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2023/NĐ-CP NGÀY 31/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

Tháng 10 năm 2025
(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      tháng      năm      của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

STT
Họ và tên

 học sinh, sinh
viên

Họ và tên
cha (mẹ)
học sinh,
sinh viên

Địa chỉ cư
trú

Khoa đào
tạo/Trường

đào tạo

Nghành
đào tạo

Đối tượng
được giảm

học phí

Học kỳ/năm
học

Mức trần học
phí theo Nghị

định số
97/2023/NĐ-CP

 (Đơn vị tính:
đồng/tháng)

Mức thu học
phí của trường
 (Đơn vị tính:
đồng/tháng)

Số tháng
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ
trợ đóng
học phí

được nhận
(Đơn vị

tính: đồng)

Ghi chú

1 Nguyễn Phi Hải
Nguyễn Thị

Ngọc
Phụng

Thôn 1,
phường Đăk

Cấm

Khoa công
nghệ ô tô,

Trường Cao
đẳng Đại Việt

Sài Gòn

Công nghệ
ô tô

Học sinh, sinh
viên học

ngành nghề
nặng nhọc,

độc hại, nguy
hiểm

Học kỳ I, năm
học 2023-

2024
1.248.000 1.320.000 5 4.368.000

Hỗ trợ theo
mức trần vì
mức thu học

phí của
trường cao

hơn mức trần

Tổng cộng: 01 đối tượng 4.368.000

Số tiền được nhận bằng chữ: Bốn triệu, ba trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn.
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